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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM TIỀN HẢI

2. Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  24/24 giờ

4. Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên người hành nghề
Số giấy phép hành
nghề/ Số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề, khám bệnh,

chữa bệnh
Vị trí chuyên

môn 

Thời gian
đăng ký

hành nghề
tại cơ sở

khám bệnh,
chữa bệnh
khác (Nếu

có)

Ghi chú

1 Nguyễn Văn Bảo 000900/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Ngoại; gây mê Phẫu thuật

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Phó Giám
đốc,Người chịu

trách nhiệm
chuyên môn kỹ

thuật

Không

2 Lê Sinh 000898/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Nội; Thận nhân tạo;Lưu huyết não,

điện não đồ

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

BSCKII.Giám đốc Không
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3 Phạm Thanh Long 009225/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Răng-Hàm Mặt

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ, Trưởng
khoa ba chuyên

khoa
Không

4 Phạm Duy Mạnh 005748/TB-
CCHN;615/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữ bệnh chuyên khoa
YHCT, Bổ sung PVHĐCM gây mê,

hồi sức cấp cứu

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Phó Giám đốc,
Trưởng phòng
KHTH-QLCL

Không

5 Trịnh Thị Thu Hằng 009321/TB-CCHN;
635/QĐ-SYT

Khám bệnh chữa bệnh bằng YHCT,
bổ sung PVHĐCM Khám bệnh, chữa

bệnh Phục hồi chức năng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ Khoa
VLTL- PHCN Không

6 Nguyễn Thị Tuyết 005845/TB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên
trưởng khoa CLS Không

7 Phạm Văn Hùng
003512/TB-CCHN;

456/QĐ-SYT;328/QĐ-
SYT

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa;
chuyên khoa sản phụ khoa;Nội soi

đường tiêu hóa trên

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ Khoa Phụ
sản; Nội soi tiêu

hóa
Không
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8 Nguyễn Văn Sử 000897/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Nội

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ khoa Nội
tông hợp, khám

bệnh
Không

9 Nguyễn Trọng Khiêm 006617/TB-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa
YHCT; Bổ sung PVHĐCM khám

bệnh chữa bệnh chuyên khoa Răng-
Hàm - Mặt

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ khoa
YHCT Không

10 Ngô Văn Thung 000886/TB-CCHN;
227/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Nội; Chuyên khoa XQ trong CĐHA

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ, Phó
trưởng khoa

Truyền nhiễm
Không

11 Nguyễn Thị Mến 005750/TB-
CCHN;616/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT;
khám bệnh, chữa bệnh hồi sức cấp

cứu - Nhi

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ CKI,
Trưởng khoa Nhi Không

12 Đặng Đình Bách 008596/TB-CCHN;
556/QĐ-SYT

Khám bệnh chữa bệnh đa
khoa;Khám bệnh chữa bệnh chuyên
khoa Ngoại; Phẫu thuật viên nội soi

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ, Trưởng
khoa Ngoại tổng

hợp
Không
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13 Đỗ Thị Nga 005843/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ điều trị
khoa YHCT Không

14 Nguyễn Thị Diễm 008084/TB-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa
PHCN

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ CKI, Phó
khoa VLTL-

PHCN
Không

15 Nguyễn Thị Lan Anh
006281/TB-CCHN;

559/QĐ-SYT;62/QĐ-
BVĐK

Khám bệnh chữa bệnh Bằng
YHCT;Khám chẩn đoán siêu

âm,Khám bệnh chuyên khoa Nội tiết

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ phó khoa
CĐHA Không

16 Đỗ Hải Bình 007239/TB-CCHN;
357/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh bằng
YHCT;Khám bệnh, chữa bệnh

chuyên khoa CĐHA

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ  Phó
trưởng khoa

CĐHA - TDCN
Không

17 Nguyễn Thị Hường 000560/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Tai Mũi Họng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ khoa ba
chuyên khoa Không
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18 Lương Văn Hưng 000941/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Nội 

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ CKI Không

19 Đỗ Đức Cảnh 000881/TB-
CCHN;228/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Nội; chuyên khoa Siêu âm trong

CĐHA

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ CKI Không

20 Tô Thị Hiên 007510/TB-CCHN;
356/QĐ-SYT

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa YHCT; khám chữa

bệnh chuyên khoa Nội - Nhi

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ, Phó
Trưởng khoa

YHCT
Không

21 Nguyễn Văn Chiến 000887/TB-CCHN;
226/QĐ-SYT

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa
sản;Chuyên khoa Siêu âm sản phụ

khoa- Nội soi cổ tử cung

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Phó GĐ,BSCKI
sản Không

22 Ngô Thị Liên

000070/TB-
GPHN;89/QĐ-

BVĐK;201/QĐ-
BVNTH

Y Khoa; khám bệnh, chữa bệnh tâm
thần; Chẩn đoán, Điều trị bệnh nội

tiết và Đái tháo đường

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ khoa Khám
bệnh Không
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23 Nguyễn Trọng Hiếu 010340/TB-CCHN;
56/QĐ-BVĐK

Khám bệnh; chữa bệnh đa khoa; bổ
sung PVHĐCM khám bệnh chữa

bệnh chuyên khoa TMH

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh chuyên

khoa TMH
Không

24 Phạm Văn Công
0003781/TB-CCHN;

47/QĐ-BVĐK;90/QĐ-
BVĐK

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; Thận
nhân tạo

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ, khám bệnh
chữa bệnh Thận

nhân tạo
Không

25 Đỗ Thị Hiền 008882/TB-CCHN khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ, khoa Đông
Y-PHCN Không

26 Vũ Xuân Thủy 000880/TB-CCHN;
231/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
mắt, Phẫu thuật viên Phaco

2 ngày/tuần , Thứ 7, chủ nhật
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, 

Bác sỹ phẫu thuật
Phaco

 BVĐK
Kiến

Xương: từ
thứ 2 đến

thứ 6:

27 Hoàng Thị Thủy 000539/TB-GPHN;
1378/QĐ-SYT

Điều dưỡng, thực hiện kỹ thuật điều
dưỡng chuyên khoa tai mũi họng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
ba chuyên khoa Không



7

28 Vũ Thị Hằng 000909/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
HSCC- Thận nhân

tạo
Không

29 Vũ Tiến Dụng 000913/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
trưởng bệnh viện Không

30 Phạm Thị Gấm 000931/TB-CCHN Hộ sinh

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ sinh khoa Phụ
sản Không

31 Vũ Thị Gấm 000894/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng Khoa
YHCT Không

32 Nguyễn Thị Miền 000940/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng Khoa
YHCT Không
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33 Cao Thị Thảo 000915/TB-CCHN Điều dưỡng Đại học

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng Khoa
YHCT Không

34 Ngô Sỹ Toán 000938/TB-CCHN Kỹ thuật viên PHCN

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa
đông Y-PHCN Không

35 Vũ Thị Mừng 005852/TB-CCHN Điều dưỡng, thực hiện kỹ thuật
PHCN

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa
đông Y-PHCN Không

36 Trịnh Thị Bích 005851/TB-CCHN Điều dưỡng, thực hiện kỹ thuật
PHCN

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa
đông Y-PHCN Không

37 Đỗ Thị Hương 007354/TB-CCHN Điều dưỡng, thực hiện kỹ thuật
PHCN

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên
trưởng khoa đông

Y-PHCN
Không
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38 Trần Thị Xuân 000914/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng Không

39 Nguyễn Minh Hiếu 009650/TB-CCHN Điều dưỡng, thực hiện kỹ thuật
PHCN

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa
đông Y-PHCN Không

40 Phạm Văn Đông 000537/TB-GPHN Điều dưỡng, thực hiện kỹ thuật
PHCN

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa
đông Y-PHCN Không

41 Phạm Thị Loan 000921/TB-CCHN Điều dưỡng Đại học

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
trưởng khoa khám

bệnh
Không

42 Vũ Thị Oanh 000919/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
Nội tổng hợp Không



10

43 Phạm Thị Đức 000906/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
Nội tổng hợp Không

44 Phạm Thị Thêu 006918/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
Nội tổng hợp Không

45 Nguyễn Thị Kim Dung 006928/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
Nội tổng hợp Không

46 Trần Thị Huế 000534/TB-GPHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
Nội tổng hợp Không

47 Vũ Văn Hà 000543/TB-GPHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
HSCC- Thận nhân

tạo
Không



11

48 Đào Thị Lan Anh 000544/TB-GPHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
HSCC- Thận nhân

tạo
Không

49 Bùi Văn Sơn 000545/TB-GPHN Điều dưỡng, thực hiện kỹ thuật thận
nhân tạo

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
HSCC- Thận nhân

tạo
Không

50 Bùi Thị Thanh 001573/HY-GPHN Điều dưỡng Đại học, Điều dưỡng,
thực hiện kỹ thuật thận nhân tạo

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
HSCC- Thận nhân

tạo
Không

51 Đặng Thị Thu 000923/TB-
CCHN;872/QĐ-SYT

Điều dưỡng Đại học, Điều dưỡng,
thực hiện kỹ thuật thận nhân tạo

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Phó TP Điều
dưỡng Điều dưỡng
khoa HSCC- Thận

nhân tạo

Không

52 Đặng Thị Lành 000892/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
Truyền nhiễm Không
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53 Bùi Thị Huệ 000903/TB-CCHN Điều dưỡng Đại học

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
trưởng khoa

HSCC - TNT
Không

54 Phạm Thị Duyên 000902/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
HSCC- Thận nhân

tạo
Không

55 Phạm Thị Luyến 000533/TB-GPHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh Không

56 Nguyễn Thị Tho 000916/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
HSCC- Thận nhân

tạo
Không

57 Nguyễn Thị Mừng 000932/TB-CCHN Hộ sinh

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ sinh Khoa
Ngoại tổng hợp Không
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58 Lê Văn Anh 000536/TB-GPHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng  Khoa
Ngoại tổng hợp Không

59 Bùi Thị Nguyệt 000935/TB-CCHN Hộ sinh

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ sinh Khoa
Ngoại tổng hợp Không

60 Phạm Thị Duyên 009235/TB-CCHN Hộ sinh

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ sinh khoa Phụ
sản Không

61 Cao Thị Suối 000936/TB-CCHN Hộ sinh

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ sinh khoa Phụ
sản Không

62 Đào Thị Hường 000933/TB-CCHN Hộ sinh

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ sinh trưởng
khoa Phụ sản Không
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63 Trần Thị Thoa 000934/TB-CCHN Hộ sinh

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ sinh khoa Phụ
sản Không

64 Đào Thị Hoa 000939/TB-CCHN Hộ sinh

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Hộ sinh khoa Phụ
sản Không

65 Trần Thị Gấm 005848/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
Truyền nhiễm Không

66 Nguyễn Thị Nhung 007131/TB-CCHN Cử nhân Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
Trưởng khoa
Truyền nhiễm

Không

67 Đặng Thị Dung 006927/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh Không
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68 Trần Thị Mây 000541/TB-GPHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh Không

69 Bùi Kim Chi 000781/TB-CCHN Cử nhân Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng Khoa
YHCT Không

70 Vũ Thị Thúy 000538/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh Không

71 Phạm Thị Giang 005847/TB-CCHN Điều dưỡng Đại học

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
YHCT Không

72 Vũ Thị Hà 009646/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh Không
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73 Lương Thị Hiền 000924/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
ba chuyên khoa Không

74 Vũ Thị Thu 000927/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
ba chuyên khoa Không

75 Trần Thị Tuyết 009226/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
ba chuyên khoa Không

76 Phùng Văn Bền 000546/TB-
GPHN;1377/QĐ-SYT

Điều dưỡng,Thực hiện kỹ thuật điều
dưỡng khoa Tai Mũi họng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
ba chuyên khoa Không

77 Đinh Thị Mai 005853/TB-
CCHN;1376/QĐ-SYT

Điều dưỡng, thực hiện kỹ thuật điều
dưỡng chuyên khoa Mắt

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
ba chuyên khoa Không
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78 Đoàn Thị Lanh 000540/TB-GPHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
ba chuyên khoa Không

79 Đào Thị Nguyên 000929/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
ba chuyên khoa Không

80 Đào Thị Nhài 000928/TB-CCHN Điều dưỡng, thực hiện kỹ thuật điều
dưỡng chuyên khoa Mắt

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
trưởng khoa ba
chuyên khoa

Không

81 Hoàng Văn Trản 000532/TB-GPHN;
1375/QĐ-SYT

Điều dưỡng, thực hiện kỹ thuật điều
dưỡng chuyên Răng hàm mặt

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
ba chuyên khoa Không

82 Đỗ Thị Thảo 000547/TB-GPHN Điều dưỡng, thực hiện kỹ thuật điều
dưỡng chuyên khoa Mắt

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
ba chuyên khoa Không
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83 Nguyễn Thị Quý 009021/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
Nhi Không

84 Trần Thanh Huy 000535/TB-GPHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
CĐHA - TDCN Không

85 Nguyễn Văn Bình 010093/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
CĐHA - TDCN Không

86 Bùi Lệ Thủy 000907/TB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

KTV xét nghiệm
khoa Cận lâm sàng Không

87 Nguyễn Thị Phương 007363/TB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

KTV xét nghiệm
khoa Cận lâm sàng Không
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88 Trần Thị Hồng 005844/TB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

KTV xét nghiệm
khoa Cận lâm sàng Không

89 Nguyễn Đức Lợi 000918/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
trưởng khoa

CĐHA- TDCN
Không

90 Trần Thị Kim Dung 000891/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
CĐHA - TDCN Không

91 Đỗ Thị Ninh 000896/TB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

KTV xét nghiệm
khoa Cận lâm sàng Không

92 Nguyễn Thị Nhung 000893/TB-CCHN Cử nhân Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
Khám bệnh Không
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93 Đỗ Thị Tâm 005849/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
trưởng khoa Nội

tổng hợp
Không

94 Vũ Thị Thúy 000538/TB-GPHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
YHCT Không

95 Nguyễn Thị Hiền 000904/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
Nhi Không

96 Trần Thị Hằng 000888/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
Nhi Không

97 Nguyễn Văn Chung 002306/CCHN-D-SYT-
TB Dược sỹ

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Trưởng khoa
Dược - KSNK Không
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98 Tô Quỳnh Trang 010224/TB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

KTV xét nghiệm
khoa Cận lâm sàng Không

99 Trương Thị Bích Ngọc 010054/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
HSCC- Thận nhân

tạo
Không

100 Tô Thị Thủy 009813/TB-CCHN Cử nhân Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
YHCT Không

101 Trương Thị Diệu Mỹ 010426/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
CĐHA - TDCN Không

102 Phạm Thị Mai 000922/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
Nhi Không
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103 Nguyễn Thị Yến 001690/HY-GPHN Điều dưỡng Đại học

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
trưởng khoa Nhi Không

104 Vũ Thị Trang 000148/TB-GPHN Điều dưỡng Đại học

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
Y học cổ truyền Không

105 Nguyễn Thị Mấn 005846/TB-CCHN Cử nhân Hộ sinh

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng
trưởng khoa Ngoại

tổng hợp
Không

106 Hoàng Thị Thu Trang 000167/TB-GPHN Chuyên khoa xét nghiệm

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

chuyên khoa xét
nghiệm khoa Cận

lâm sàng
Không

107 Trần Mạnh Tiến 000279/TB-GPHN Y khoa

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ, khoa cấp
cứu- thận nhân tạo Không
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108 Nguyễn Quốc Huy
000278/TB-GPHN;
Quyết định 218/QĐ-

BVĐK

Y khoa;Khám bệnh chữa bệnh
chuyên khoa Mắt

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ , khoa ba
chuyên khoa Không

109 Trần Thị Mai 005686/TB-CCHN; QĐ
só 463/QĐ-SYT

Phát hiện và xứ trí các bệnh thông
thường;xử trí ban đầu một số trường

hợp cấp cứu ngoài cộng đồng;
Chuyên khoa xét nghiệm

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ, trưởng
khoa cận lâm sàng Không

110 Vũ Thị Trâm 001174/TB-GPHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh Không

111 Tạ Thị Loan 007511/TB-
CCHN;329/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh YHCT;
Khám bệnh, chữa bệnh PHCN

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ điều trị
khoa YHCT Không

112 Nguyễn Thị Thúy 000930/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
HSCC- Thận nhân

tạo
Không
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113 Nguyễn Thị Lan Anh 001014/TB-GPHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa
Ngoại tổng hợp Không

114 Tô Thị Hường 009847/TB-CCHN Điều dưỡng

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng Khoa
Khám bệnh Không

115 Lê Thị Thúy Ngân 001533/HY-GPHN Điều dưỡng Đại học

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng Khoa
Y học cổ truyền Không

116 Lương Vũ Hạnh 001536/HY-GPHN Điều dưỡng Đại học

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Điều dưỡng Khoa
Ngoại tổng hợp Không

117 Trần Thị Thu 000566/HY-GPHN Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh Y
khoa

5 ngày/tuần
 - Mùa hè: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Mùa đông: sáng từ 06h30-11h00;  chiều từ

13h30-17h00.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày trực , giờ trực theo sự

phân công của đơn vị

Bác sỹ Khoa Phụ
sản;  Phòng khám

Nhi
Không

Hưng Phú, Ngày 07 tháng 09 năm 2026
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ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Lê Sinh
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